II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1
“ Qủa ngon bé thích”
	1
	Từ 15/01– 19/01/2024

	Nguyễn Thị Liến
	

	Tên nhánh 2
“Qủa ngon bé thích”
	1
	Từ 22/01- 26/01/2024
	Lê Thị Diễn
	

	Tên nhánh 3
“Bé vui đón Tết”
	1
	Từ 29/01- 02/02/2024
	Nguyễn Thị Liến
	

	Tên nhánh 4
“Mùa xuân tươi đẹp”
	1
	Từ 19/02- 23/02/2024
	Lê Thị Diễn
	



III. CHUẨN BỊ
	
	Tên nhánh 1+2
“Qủa ngon bé thích”
	Tên nhánh 3
“ Bé vui đón Tết”
	Tên nhánh 4
“ Mùa xuân tươi đẹp”

	Giáo        viên
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng 
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm một số đồ dùng, đồ chơi chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
- Dạy trẻ làm quen một số loại quả trong ngày tết
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng 
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi chủ đề 
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề ngày Tết
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng 
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi chủ đề 
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề Màu xuân.

	





Nhà trường
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.

	Phụ huynh
	- Phối hợp với giáo viên tìm một số đồ dùng nguyên vật liệu có sẵn để phục vụ cho việc tạo môi trường cho trẻ.
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề.
	- Phối hợp với giáo viên tìm một số đồ dùng nguyên vật liệu có sẵn để phục vụ cho việc tạo môi trường cho trẻ.
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề ngày Tết

	- Phối hợp với giáo viên tìm một số đồ dùng nguyên vật liệu có sẵn để phục vụ cho việc tạo môi trường cho trẻ.
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề mùa xuân.







IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : “QUẢ NGON NGÀY TẾT- TẾT- MÙA XUÂN”  

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,                           - Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Tết- mùa xuân- quả ngon”                                                                                            
- Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Trẻ nghe và hiểu được từ chỉ hành động và thực hiện yêu cầu đơn giản.
- Cô đặt câu hỏi: Tết chúng mình được làm gì? Cái gì đây?
- Trẻ xem tranh ngày tết và mùa xuân.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi tự do xung quanh lớp, kết hợp với các kiểu đi khác nhau, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm, khom lưng...
* Trọng động: 
+ BTPTC: Tập kết hợp theo nhịp đếm.
- Hô hấp: Ngửi quả 
- Tay: Hai tay giơ cao
- Bụng: Nghiêng người sang hai bên
- Chân: Ngồi xổm đứng lên.
- Cô động viên, sửa sai cho trẻ.
+ TCVĐ: Hái quả, tung hoa, mưa to- mưa nhỏ,
- Cô hướng dẫn trẻ chơi, cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp từ 1-2 vòng.
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 15/1
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: VĐCB:  Tiết 1: Bò chui qua dây
	Ngày 16/1
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐ: Dạy trẻ đọc thơ: "Qủa chuối"
	Ngày 17/1
Lĩnh vực:            PTNT
Tên HĐ: NBTN:  Qủa dưa hấu
	Ngày 18/1
Lĩnh vực:    PTNN
Tên HĐ: Kể chuyện: “Qủa thị”: 
	Ngày 19/1
Lĩnh vực:
TCKNXH-TM  Tên HĐ: : Dạy trẻ bài hát: "Qủa"
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 22/1
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: VĐCB:  Nhún bật tại chỗ
	Ngày 23/1
Lĩnh vực:  PTNN
Tên HĐ:  Dạy trẻ đọc thơ: "Na"
	Ngày 24/1
Lĩnh vực:   PTNT
Tên HĐ:  Tiết dạy: NBTN: Qủa táo
	Ngày 25/1
Lĩnh vực:   
Tên HĐ: Kể chuyện: “Cây táo”
	Ngày 26/1
Lĩnh vực:   TCKNXH-TM   Tên HĐ : Dạy vận động bài: “Qủa”
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 29/1
Lĩnh vực: TCKNX- TM    Dạy KNCH:   KNCH bài hát: "Sắp đến Tết rồi" 
	Ngày 30/1
Lĩnh vực:  PTNN
Tên HĐ:  Tiết dạy: Day trẻ kể chuyện theo sự gợi ý của cô
	Ngày 31/1
Lĩnh vực:  
PTNT
Tên HĐ: NBTN: Tiết dạy: NB: Bánh Chưng
	Ngày 1/2
Lĩnh vực:  PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: "Tết là bạn nhỏ"
	Ngày 2/2
Lĩnh vực:  TCKNX- TM    “Bé vui đón Tết”
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 19/2
Lĩnh vực: 
PTTC
VĐCB: Đi theo hướng thẳng
TCVĐ: Lăn bóng
	Ngày 20/2
Lĩnh vực: PTNT  
Tiết học: NBPB:  Hoa to- hoa nhỏ
	Ngày 21/2
Lĩnh vực:  
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Mưa phùn

	Ngày 22/2
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ:  Bé chơi với chai lọ nhựa
	Ngày 23/2
Lĩnh vực:  TCKNX-TM
Vẽ mưa
	

	4
	Chơi- tập ngoài trời
	Tuần 1

	Ngày 15/1
HĐMĐ: Quan sát tranh mâm ngũ quả
TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do
	Ngày 16/1
HĐMĐ: Quan sát: thời tiết
TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do
	Ngày 17/1
HĐMĐ: Quan sát: cây soài
TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do.
	Ngày 18/1
HĐMĐ: Quan sát: cây nhãn
TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do
	Ngày 19/1
HĐMĐ: Quan sát: quả thanh long
TCVĐ:  Cô đuổi bắt 
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 22/1
HĐMĐ: Quan sát: thời tiết 
TCVĐ: Ném bóng 
- Chơi tự do
	Ngày 23/1
HĐMĐ: Quan sát quả cam
TCVĐ : Gieo hạt
- Chơi tự do 
	Ngày 24/1
HĐMĐ: Quan sát:  quả táo
TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	     Ngày 26/1
 HĐMĐ: Quan sát: quả chuối
TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do
	Ngày 26/1
HĐMĐ: Quan sát: quả na
TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 29/1
HĐMĐ: Quan sát tranh chợ Tết
TCVĐ:  Tập tầm vông
- Chơi tự do
	Ngày 30/1
HĐMĐ: Quan sát: cây hoa mai ngày tết
TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do
	Ngày 31/1
HĐMĐ: Quan sát: thời tiết
TCVĐ: Tung hoa
- Chơi tự do.
	Ngày 01/2
HĐMĐ: Quan sát: cây nhãn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Ngày 02/2
HĐMĐ: Quan sát: cây đu đủ
TCVĐ:  Hái quả
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 19/2
HĐMĐ: Quan sát: cây rau cải bó xôi
TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự do 
	Ngày 20/2
HĐMĐ: Quan sát: cây hoa mai
 TCVĐ: Thả diều
- Chơi tự do
	Ngày 21/2
HĐMĐ: Quan sát: cây đào
 TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
	Ngày 22/2
HĐMĐ: Quan sát: thời tiết
 TCVĐ: Bắt bóng
- Chơi tự do 
	Ngày 23/2
HĐMĐ: Quan sát: Cây lá đỏ
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
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	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích- yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	1: Góc thao tác vai 
 Bế em cho em ăn-
	- Trẻ biết làm 1 số thao tác: Cho em búp ăn, cho em đi chơi Tết.
- Trẻ thể hiện tình cảm của mình với em búp bê.
	- Biết bế em, nịnh em
Bế em đi chơi
Xúc cơm cho em ăn                                   Ru em ngủ                                                         
	- Các loại đồ dùng đồ chơi:
Búp bê, các loại quần áo, mũ giày dép, đồ chơi, đồ dùng ăn uống.


	

	
	
	2: Góc HĐVĐV
- Bé xem sách chuyện, tranh ảnh. Nghe kể chuyện
- Chơi với hình, màu sắc
- Bé hát và nghe các âm thanh của dụng cụ âm nhạc
- Sử dụng các hột hạt, xâu luồn, kéo khóa, …
	- Trẻ biết lật mở trang sách, nhận biết 1 số hình ảnh về chủ đề.
- Nhận biết được màu sắc cơ bản: xanh - đỏ, biết ghép mảnh ghép rời thành hình ảnh các loại quả, cảnh vật mùa xuân, bánh chưng, bánh kẹo ngày Tết.

Múa hát, nghe hát 
Bé biết làm quen với bút màu, giấy...

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng khéo léo của đôi tay để kéo khóa, xâu luồn, đóng cúc
	Biết lật sách
Làm quen các màu
Biết chơi với đất
Chơi với màu, hột hạt, nắp chai
Múa hát…
Kể chuyện, đọc thơ





Hát và tạo ra âm thanh từ các dụng cụ âm nhạc.
Hát và kết hợp sử dụng các dụng cụ. Hát các bài hát về ngày Tết mùa xuân và các loại quả.

Làm quen với tô, vẽ các nét đơn giản, tập tô màu….


Xâu luồn dây, thả các hạt bonbon, đóng mở nắp chai, kéo khóa, dán dính….
	Chuẩn bị hình ảnh nội dung các câu chuyện, bài thơ… 

Chuẩn bị các hình ảnh có màu xanh, đỏ

Tranh ảnh một số loại quả, bánh kẹo ngày Tết, hình ảnh mùa xuân.


Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, thanh la, gáo dừa, đàn….


Các loại hình, các loại giấy, đất nặn, đất, bảng con, giấy vụn…

Một số đồ dùng vải có các hình ảnh chủ đề: tết, mùa xuân, quả ngon.
	

	
	
	4
 Góc vận động





	Chơi với bóng, vòng, gậy, xe đẩy, ghế nhún, bập bênh…
 - Xoáy mở đóng nắp có ren, xếp chồng, xâu luồn
- Đóng cọc
- Thả bóng
- Bập bênh.
	Trẻ biết chơi với bóng, vòng, gậy….
Trẻ biết kéo xe, đẩy xe


Trẻ biết xoáy đóng mở nắp, đan tết, cài khuy.
	Bóng nhựa to- nhỏ, xe  kéo đẩy, bập bênh, ghế nhún…


Kéo khóa, luồn dây, đập bọ xít, câu cá, cắp cua, đập bóng,

Khối hộp to- nhỏ, đóng cọc bàn gỗ, chiếc hộp đa năng…
 Ghế nhún, ngựa gỗ.

	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-  Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Dạy trẻ cầm thìa tay phải tay trái giữ bát
- Dạy trẻ nghe, hiểu và thực hiện yêu cầu đơn giản: "lấy gối vào chỗ ngủ"
- Trẻ gọi 1 số loại rau, quả, hoa quen thuộc
- Rèn trẻ ngủ chế độ 2 giấc 1 ngày, trẻ tự lấy gối vào chô nằm
- Cô giúp trẻ thao tác rửa tay. 
- Dạy trẻ tập ngồi bô khi đi vệ sinh.
- Dạy trẻ nghe, hiểu và thực hiện yêu cầu đơn giản: "lấy gối vào chỗ ngủ"
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Chơi– tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 15/1
Tên hoạt động: Cô đặt câu hỏi: Hoa gì đây? Qủa đâu? Rau gì đây?
	Ngày 16/1
Tên hoạt động:    Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, ăn quả bỏ rác nơi quy định
	Ngày 17/1
Tên hoạt động:   Dạy trẻ phát âm được một số từ đơn:Hoa, quả,
	Ngày 18/1
Tên hoạt động:   Cho trẻ làm quen bài thơ: “Tết là bạn nhỏ”
	Ngày 19/1
Tên hoạt động:
Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần
 2
	Ngày 22/1
Tên hoạt động:  Cho trẻ xem video nhận biết tránh một số vật dụng  nguy hiểm.
	Ngày 23/1
Tên hoạt động:    Cho trẻ chơi tìm khuôn mặt phù hợp
	Ngày 24/1
 Tên hoạt động:
Dạy trẻ không được sờ, cầm vào ổ điện, leo trèo lên bàn.
	Ngày 26/1
Tên hoạt động:
Cho trẻ nghe các bài hát về ngày tết
	Ngày 26/1
 Tên hoạt động: Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần
 3
	Ngày 29/1
Tên hoạt động: Dạy trẻ nhận biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm.
	Ngày 30/1
Tên hoạt động:    Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, ăn quả nhớ bỏ rác nơi quy định 
	Ngày 31/1
Tên hoạt động:   Cho trẻ làm quen bài thơ: “Mưa phùn”
	Ngày 1/2
Tên hoạt động:  
Cho trẻ hát các bài về ngày tết.
	Ngày 2/2
Tên hoạt động:
Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần
 4
	Ngày 19/2
Tên hoạt động:   
Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh
	Ngày 20/2
Tên hoạt động:   Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, ăn quả nhớ bỏ rác vào nơi quy định
	Ngày 21/2
Tên hoạt động:
Dạy trẻ phát âm được một số từ đơn giản
	Ngày 22/2
Tên hoạt động:
Cho trẻ chơi tìm khuôn mặt phù hợp.
	Ngày 23/2
Tên hoạt động:
Nêu gương bé ngoan
	



	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
Nguyễn Thị Hồng
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Hà
	GIÁO VIÊN
      Lê Thị Diễn              Nguyễn Thị Liến
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